
 
 

CÔNG BỐ CHI TIẾT THU, CHI QUỸ 
Quý 1/2020 

 
Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

I. SỐ DƯ ĐẦU KỲ 25,934,420,151  

II. THU CHI HOẠT ĐỘNG QUỸ   

1. TỔNG THU TỪ SÁNG LẬP VIÊN -  

2. TỔNG THU TÀI TRỢ 2,686,040,000  

10/01/2020 Thu ủng hộ CSR - VP Hà Nội 1,000,000   

10/01/2020 Thu ủng hộ CSR - VP Hà Nội 550,000   

20/01/2020 Thu ủng hộ CSR - Bộ phận Nghiệp vụ 500,000   

31/01/2020 DLVN tài trợ tặng quà tết 2020 cho người nghèo quận Phú Nhuận 50,000,000   

11/02/2020 Thu ủng hộ CSR - VP Hà Nội 640,000   

29/02/2020 DLVN tài trợ CSR tổ chức phát khẩu trang, nước sát khuẩn chống virut Covid-19 
năm 2020 2,628,000,000   

03/03/2020 Thu ủng hộ CSR hỗ trợ chương trình Hiến máu nhân đạo  5,350,000   

3. TỔNG CHI  1,889,784,268 

3.1 Hoạt động Xã Hội  50,000,000 

14/01/2020 Tặng quà tết 2020 cho người nghèo quận Phú Nhuận  50,000,000 

3.2 Hoạt động giáo d ục  394,165,500 

14/01/2020 Chi phí in bao thư tài trợ học bổng  3,085,500 

17/02/2020 Tài trợ giáo dục cho học sinh địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  10,000,000 

24/02/2020 Tài trợ giáo dục cho Trường PTDTBT TH & THCS Quảng Ngần Tỉnh Hà Giang 
- chương trình từ thiện phối hợp cùng ngân hàng Bưu Điện Liên Việt  180,000,000 

24/02/2020 Chi phí logistic tài trợ giáo dục cho Trường PTDTBT TH & THCS Quảng Ngần Tỉnh 
Hà Giang- chương trình từ thiện phối hợp cùng ngân hàng Bưu Điện Liên Việt  6,080,000 

12/03/2020 Tài trợ giáo dục cho học sinh địa bàn Hà Nội  10,000,000 

16/03/2020 
Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tại Huyện Ba Vì, Hà Nội (phối hợp Liên Việt 
PostBank)  180,000,000   

16/03/2020 Chi phí in ấn tài trợ giáo dục tại Ba Vì Hà Nội- chương trình từ thiện phối hợp cùng 
ngân hàng Bưu Điện Liên Việt  5,000,000   

3.3 Hoạt động Y tế  1,445,618,768 

04/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tứ Kỳ 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

04/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tân An 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

04/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Mạo Khê 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

06/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quỳnh Lưu 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

06/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bảo Lâm 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

06/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Lào Cai 
(CSR/2020/07)  8,976,000 

07/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quận 5 
(CSR/2020/07)  8,712,000 

07/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Nha Trang 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

09/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 DFA Đà Nẵng 
(CSR/2020/07)  8,960,090 

09/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Đà Nẵng 
(CSR/2020/07)  8,960,090 

10/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thanh Khê 
(CSR/2020/07) 

 8,960,090 



 

 

Ngày  Nội dung  Thu (đồng) Chi (đồng)  

11/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Cai Lậy 
(CSR/2020/07)  8,996,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Thủ Dầu Một 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hoằng Hóa 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tiền Hải 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thái Thụy 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Lục Yên 
(CSR/2020/07) 

 9,000,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Hải Phòng 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Kon Tum 2  
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Sóc Trăng 
(CSR/2020/07) 

 8,910,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quảng Ngãi   
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Duy Xuyên  
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Lạng Sơn 2  
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Đoan Hùng   
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bến Lức  
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Cẩm Phả  
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Kon Tum 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Đồng Phú   
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hàm Yên 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Ứng Hòa   
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Nghĩa Đàn  
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA  Bình Tân  
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tân Bình 3    
(CSR/2020/07)  9,000,000 

13/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thống Nhất   
(CSR/2020/07)  9,000,000 

14/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hiệp Hòa  
(CSR/2020/07)  8,999,980 

14/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bảo Yên 
(CSR/2020/07)  8,976,000 

16/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bắc Giang 2  
(CSR/2020/07)  9,000,000 

16/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quận 12C  
(CSR/2020/07)  8,988,161 

16/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Cần Thơ 2  
(CSR/2020/07)  8,970,500 

17/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thái Hòa 
(CSR/2020/07) 

 9,000,000 



 

 

Ngày  Nội dung  Thu (đồng) Chi (đồng)  

17/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Lục Nam 
(CSR/2020/07)  8,999,980 

18/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Cần Thơ 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

18/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hạ Long 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

18/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Huế 2 (CSR/2020/07)  9,000,000 

18/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quận 5C 
(CSR/2020/07)  8,998,000 

19/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Gò Vấp 3  
(CSR/2020/07)  8,960,000 

19/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Lạng Giang 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

19/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Long Khánh 
(CSR/2020/07)  8,855,000 

19/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Đông Hà 
(CSR/2020/07)  8,959,966 

20/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bình Tân 2 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Đông Anh 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Cái Nước 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quận 12B 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Pleiku (CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Buôn Ma Thuột 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Lào Cai 2 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thanh Ba 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bình Thạnh 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Sơn La 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Ea Hleo 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quận 9 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Cư Jut 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thọ Xuân 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Con Cuông 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Diễn Châu 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Buôn Ma Thuột 2 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP An Khê 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

20/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hòn Đất 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

21/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Yên Dũng 
(CSR/2020/07) 

 8,999,980 



 

 

Ngày  Nội dung  Thu (đồng) Chi (đồng)  

21/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hướng Hóa 
(CSR/2020/07)  8,960,000 

23/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Vĩnh Yên 3 
(CSR/2020/07)  8,998,800 

23/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tuyên Quang 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

23/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Cái Răng 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

23/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quận 10B 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

23/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Pleiku 3 
(CSR/2020/07) 

 8,998,000 

23/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Sơn Dương 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

23/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Đak Đoa 
(CSR/2020/07)  8,998,000 

23/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Mỹ Tho 2 
(CSR/2020/07) 

 8,996,194 

23/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Phủ Lý 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

23/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hà Trung 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

23/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Điện Biên 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

23/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hòa Thành 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

23/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA TX Phú Thọ 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

23/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quy Nhơn 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

23/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thuận An 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

24/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bắc Giang 
(CSR/2020/07)  8,999,980 

24/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quận 6 
(CSR/2020/07)  8,980,976 

24/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bạc Liêu 
(CSR/2020/07)  8,970,500 

24/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thủ Đức 3 
(CSR/2020/07)  8,800,000 

24/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tân Phú 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

24/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tiên Du 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

24/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Từ Sơn 2 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

24/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Phan Thiết 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

25/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thuận Thành 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

25/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bắc Ninh 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

25/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Gò Vấp 
(CSR/2020/07)  8,976,000 

25/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Móng Cái 
(CSR/2020/07)  6,969,600 

25/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quận 5B 
(CSR/2020/07) 

 8,996,242 



 

 

Ngày  Nội dung  Thu (đồng) Chi (đồng)  

25/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Cà Mau 3 
(CSR/2020/07)  8,992,500 

26/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Yên Lạc 
(CSR/2020/07)  8,980,000 

26/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hoàng Mai 
(CSR/2020/07)  8,995,800 

26/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bảo Lộc 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

26/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Vinh 2 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

26/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Buôn Ma Thuột 4 
(CSR/2020/07) 

 9,000,000 

26/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thường Xuân 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

26/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quận 10 
(CSR/2020/07)  8,959,949 

26/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Tân An 
(CSR/2020/07) 

 9,000,000 

26/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Ea Kar 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

26/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tuyên Quang 3 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

26/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bình Long 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

26/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Mỹ Hào 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

26/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bắc Giang 3 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

26/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tân Yên 
(CSR/2020/07)  8,998,000 

26/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tân Phú 3 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

26/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hoàng Mai - Nghệ An 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

26/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Long Biên 3 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

26/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Di Linh 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

27/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Mộc Châu 
(CSR/2020/07)  8,970,500 

27/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quảng Xương 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

27/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Nam Từ Liêm 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

27/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bắc Ninh 2 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

27/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Vĩnh Yên 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

27/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hoài Nhơn 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

27/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quận 12 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

27/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Biên Hòa 3 
(CSR/2020/07)  8,999,980 

27/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hà Đông 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

30/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tân Phú 4 
(CSR/2020/07) 

 9,000,000 



 

 

Ngày  Nội dung  Thu (đồng) Chi (đồng)  

30/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Nha Trang 2 
(CSR/2020/07)  8,991,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bạc Liêu 2 
(CSR/2020/07)  8,994,910 

31/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Vũng Tàu 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Phổ Yên 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Biên Hòa 2 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Cà Mau 
(CSR/2020/07) 

 9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Nha Trang 2 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Kbang 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Mỹ Tho 
(CSR/2020/07) 

 9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Mộc Hóa 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Trà Vinh 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quận 7 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Phú Lộc 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Ea Kar 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Vũng Tàu 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thanh Hóa 2 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hải Châu 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hòa Bình 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Đắk Song 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Huế (CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Lạc Sơn 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Sông Hinh 
(CSR/2020/07) 

 9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Vĩnh Long  
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hưng Hà 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thanh Trì  
(CSR/2020/07)  9,000,000 

III. THU CHI QUẢN LÝ QUỸ   

1. TỔNG THU QUẢN LÝ QUỸ 69,524,889  

 Thu lãi tiền gởi Quý I/2020 69,524,889  

2. TỔNG CHI QUẢN LÝ QUỸ  9,437,886 

 Chi quản lý khác trong Quý I/2020  9,437,886 

Ngày  Nội dung  Thu (đồng) Chi (đồng)  

30/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Nha Trang 2 
(CSR/2020/07)  8,991,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bạc Liêu 2 
(CSR/2020/07)  8,994,910 

31/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Vũng Tàu 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Phổ Yên 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Biên Hòa 2 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Cà Mau 
(CSR/2020/07) 

 9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Nha Trang 2 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Kbang 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Mỹ Tho 
(CSR/2020/07) 

 9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Mộc Hóa 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Trà Vinh 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quận 7 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Phú Lộc 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Ea Kar 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Vũng Tàu 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thanh Hóa 2 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hải Châu 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hòa Bình 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Đắk Song 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Huế (CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Lạc Sơn 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Sông Hinh 
(CSR/2020/07) 

 9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Vĩnh Long  
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hưng Hà 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thanh Trì  
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Vị Thanh 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tân Hiệp 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Pleiku 2  
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bù Đăng 
(CSR/2020/07)  9,000,000 



 

 

Ngày  Nội dung  Thu (đồng) Chi (đồng)  

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Đức Linh 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Long Biên 2 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Châu Đốc 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Phú Nhuận 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

31/03/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quảng Ngãi 2 
(CSR/2020/07)  8,910,000 

III. THU CHI QUẢN LÝ QUỸ   

1. TỔNG THU QUẢN LÝ QUỸ 69,524,889  

 Thu lãi tiền gởi Quý I/2020 69,524,889  

2. TỔNG CHI QUẢN LÝ QUỸ  9,437,886 

 Chi quản lý khác trong Quý I/2020  9,437,886 

IV. SỒ DƯ CUỐI KỲ 26,790,762,886  


